
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /TB- SGTVT Bình Định, ngày        tháng 02 năm 2025 
 

THÔNG BÁO 

Danh sách các xe có phù hiệu hết hạn trong tháng 03 năm 2025 

 
 

Căn cứ điểm d, khoản 9, Điều 23 Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 

18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đƣờng bộ; 

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Bình Định thông báo danh sách phƣơng 

tiện (biển đăng ký xe, loại phù hiệu, số phù hiệu đã cấp và thời hạn có hiệu lực 

của phù hiệu, biển hiệu) từ ngày 01/03/2025 đến ngày 31/03/2025 cụ thể nhƣ 

sau: 
 

STT Tên đơn vị 
Biển số 

xe 

Loại phù 

hiệu 
Số phù hiệu 

Thời hạn 

có hiệu 

lực 

1 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

KHANG TÙNG 
77H05551 Xe Tải XT5224001326 28/03/2025 

2 CÔNG TY TNHH TRỌNG QUYỀN 77H05280 Xe Tải XT5224000885 06/03/2025 

3 CÔNG TY TNHH TAXI THÀNH ĐẠT 77E00250 Xe Taxi TX5224000327 20/03/2025 

4 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬN 

TẢI SÀI GÒN - CHI NHÁNH BÌNH 

ĐỊNH 
77E00133 Xe Taxi TX5224000322 27/03/2025 

5 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77A16324 Xe Hợp đồng HĐ5224000352 26/03/2025 

6 
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SUN 

TAXI TẠI BÌNH ĐỊNH 
77E00058 Xe Taxi TX5224000220 31/03/2025 

7 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77E01049 Xe Hợp đồng HĐ5224000350 29/03/2025 

8 
CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI 

PHÚ GIA 
77E00819 Xe Tải XT5224000473 28/03/2025 

9 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77H05346 Xe Hợp đồng HĐ5224000342 27/03/2025 

10 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77H05265 Xe Hợp đồng HĐ5224000341 21/03/2025 

11 HỢP TÁC XÃ TATACO 77B01528 
Xe chạy 

tuyến cố định 
CĐ5224000375 27/03/2025 

12 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77E00731 Xe Hợp đồng HĐ5224000334 27/03/2025 

13 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

THUỶ BỘ MIỀN TRUNG 
77H01403 Xe Tải XT5224000468 27/03/2025 

14 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77H05330 Xe Hợp đồng HĐ5224000332 26/03/2025 

15 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77H05394 Xe Hợp đồng HĐ5224000331 26/03/2025 

16 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77H05356 Xe Hợp đồng HĐ5224000327 25/03/2025 

17 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77A09515 Xe Hợp đồng HĐ5224000326 25/03/2025 



18 CÔNG TY TNHH TAXI THÀNH ĐẠT 77A09697 Xe Taxi TX5224000193 20/03/2025 

19 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77H05338 Xe Hợp đồng HĐ5224000312 19/03/2025 

20 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77A11677 Xe Hợp đồng HĐ5224000308 19/03/2025 

21 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77A19638 Xe Hợp đồng HĐ5224000317 19/03/2025 

22 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77A06441 Xe Hợp đồng HĐ5224000306 19/03/2025 

23 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 19/5 

TUY PHƢỚC 
77B01616 Xe Hợp đồng HĐ5224000305 19/03/2025 

24 
Hợp tác xã vận tải CGĐB 2/9 thành phố 

Qui Nhơn 
77B00806 

Xe chạy 

tuyến cố định 
CĐ5224000361 19/03/2025 

25 
35B000002 

Hợp Tác Xã Vận Tải Ô Tô An lão 
77H04181 Xe Hợp đồng HĐ5224000299 18/03/2025 

26 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DU 

LỊCH VIỄN ĐÔNG 
77E00185 Xe Taxi TX5224000169 17/03/2025 

27 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI 19/5 

TUY PHƢỚC 
77H05309 Xe Tải XT5224000428 18/03/2025 

28 HỢP TÁC XÃ TATACO 77E00878 
Xe chạy 

tuyến cố định 
CĐ5224000354 18/03/2025 

29 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77E00444 Xe Hợp đồng HĐ5224000296 14/03/2025 

30 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77A19489 Xe Hợp đồng HĐ5224000295 12/03/2025 

31 CÔNG TY TNHH TRUNG HIẾU 77C09453 Xe Tải XT5224000404 08/03/2025 

32 Hợp Tác Xã Vận Tải Ô Tô An lão 77F00078 
Xe chạy 

tuyến cố định 
CĐ5224000352 14/03/2025 

33 Hợp Tác Xã Vận Tải Ô Tô An lão 77B02423 
Xe chạy 

tuyến cố định 
CĐ5224000351 14/03/2025 

34 HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN 77B01896 
Xe chạy 

tuyến cố định 
CĐ5224000348 14/03/2025 

35 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77E00487 Xe Hợp đồng HĐ5224000291 13/03/2025 

36 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77E00442 Xe Hợp đồng HĐ5224000290 13/03/2025 

37 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77E00338 Xe Hợp đồng HĐ5224000289 14/03/2025 

38 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77E00207 Xe Hợp đồng HĐ5224000287 14/03/2025 

39 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77A15848 Xe Hợp đồng HĐ5224000285 14/03/2025 

40 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77E00343 Xe Hợp đồng HĐ5224000283 12/03/2025 

41 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77E00241 Xe Hợp đồng HĐ5224000281 13/03/2025 

42 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HOÀNG DŨNG 
77F00200 

Xe chạy 

tuyến cố định 
CĐ5224000343 13/03/2025 

43 HTX VẬN TẢI HOÀI NHƠN 77E00326 
Xe chạy 

tuyến cố định 
CĐ5224000334 12/03/2025 

44 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77A13338 Xe Hợp đồng HĐ5224000278 07/03/2025 

45 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77A15901 Xe Hợp đồng HĐ5224000277 07/03/2025 

46 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 77A06461 Xe Hợp đồng HĐ5224000276 07/03/2025 



NHƠN 

47 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77A27029 Xe Hợp đồng HĐ5224000270 12/03/2025 

48 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

THUỶ BỘ MIỀN TRUNG 
77C17703 Xe Tải XT5224000359 11/03/2025 

49 
Hợp tác xã vận tải CGĐB 2/9 thành phố 

Qui Nhơn 
77F00468 Xe Hợp đồng HĐ5224000268 11/03/2025 

50 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77A16720 Xe Hợp đồng HĐ5224000265 06/03/2025 

51 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77A14843 Xe Hợp đồng HĐ5224000264 06/03/2025 

52 Hợp tác xã Vận tải Công nghệ EMDDI 77A03404 Xe Taxi TX5224000162 07/03/2025 

53 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77A05235 Xe Hợp đồng HĐ5224000259 06/03/2025 

54 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77E00239 Xe Hợp đồng HĐ5224000255 05/03/2025 

55 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77H04882 Xe Hợp đồng HĐ5224000242 04/03/2025 

56 
4101636293 

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI BÌNH 

ĐỊNH 
77A12752 Xe Hợp đồng HĐ5224000241 04/03/2025 

57 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ASIA QUY 

NHƠN 
77E00105 Xe Hợp đồng HĐ5224000235 01/03/2025 

58 Công Ty TNHH Mai Linh Bình Định 77A12845 Xe Taxi TX5224000152 04/03/2025 

59 
4101409519 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

KHANG TÙNG 
77H00477 Xe Tải XT5224000079 28/03/2025 

60 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ CÔNG NGHỆ TÂN PHÁT 
77H03892 Xe Tải XT5223000913 28/03/2025 

61 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG 

THÚY 
77A27051 Xe Taxi TX5223000339 12/03/2025 

62 Hợp tác xã Vận tải Công nghệ EMDDI 77A26952 Xe Taxi TX5223000198 04/03/2025 

63 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG 

THÚY 
77E00403 Xe Taxi TX5223000168 26/03/2025 

64 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG 

THÚY 
77E00427 Xe Taxi TX5223000165 21/03/2025 

65 
CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI 

PHÚ GIA 
77C20513 Xe Tải XT5223000629 27/03/2025 

66 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ CÔNG NGHỆ TÂN PHÁT 
77H01086 Xe Tải XT5223000559 28/03/2025 

67 
CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI 

PHÚ GIA 
77F00690 Xe Hợp đồng HĐ5223000089 27/03/2025 

68 
CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI 

PHÚ GIA 
77B00573 Xe Hợp đồng HĐ5223000088 27/03/2025 

69 
CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỒNG 

THÚY 
77E00405 Xe Taxi TX5223000156 13/03/2025 

70 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

THUỶ BỘ MIỀN TRUNG 
77H03196 Xe Tải XT5223000503 28/03/2025 

71 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

THUỶ BỘ MIỀN TRUNG 
77H00863 Xe Tải XT5223000492 22/03/2025 

72 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

THUỶ BỘ MIỀN TRUNG 
77H03657 Xe Tải XT5223000469 20/03/2025 



73 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

THUỶ BỘ MIỀN TRUNG 
77H04522 Xe Tải XT5223000444 15/03/2025 

74 
CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI 

PHÚ GIA 
77H04204 Xe Tải XT5223000442 03/03/2025 

75 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬN 

TẢI SÀI GÒN - CHI NHÁNH BÌNH 

ĐỊNH 
60E00785 Xe Taxi TX5223000136 14/03/2025 

76 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

THUỶ BỘ MIỀN TRUNG 
77C07299 Xe Tải XT5223000441 13/03/2025 

77 
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

THUỶ BỘ MIỀN TRUNG 
77C13661 Xe Container CO5223000268 10/03/2025 

78 HTX VẬN TẢI CÔNG NGHỆ EMDDI 77E00425 Xe Taxi TX5223000129 10/03/2025 

79 
Khách sạn Hải Âu - Chi nhánh công ty cổ 

phần xây dựng 47 
77B02227 Xe Hợp đồng HĐ5223000038 23/03/2025 

80 
HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI ĐƢỜNG BỘ 1/4 

QUY NHƠN 
77C01568 Xe Tải XT5223000404 01/03/2025 

81 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XUÂN KIỆT 77H03295 Xe Tải XT5222000275 31/03/2025 

82 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI PH  

CÁT 
77B01442 Xe Buýt XB5222000041 31/03/2025 

83 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI PH  

CÁT 
77B01105 Xe Buýt XB5222000040 31/03/2025 

84 
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN 

TẢI SƠN T NG 
77B01638 Xe Hợp đồng HĐ5222000078 23/03/2025 

85 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN 

TẢI TRƢỜNG THỊNH 
77B02166 

Xe chạy 

tuyến cố định 
CĐ5222000236 15/03/2025 

86 
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN 

TẢI TRƢỜNG THỊNH 
77B02409 

Xe chạy 

tuyến cố định 
CĐ5222000235 15/03/2025 

87 CÔNG TY TNHH QUỐC LONG GROUP 77C06091 Xe Tải XT5222000185 03/03/2025 

88 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

KHANG TÙNG 
77C17784 Xe Tải XT5222000066 28/03/2025 

89 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

KHANG TÙNG 
77H02312 Xe Tải 00637/BĐ 28/03/2025 

90 CÔNG TY TNHH MTV KHANG TÙNG 77H02040 Xe Tải 00563/BĐ 28/03/2025 

91 CÔNG TY TNHH MTV KHANG TÙNG 77H01807 Xe Tải 00493/BĐ 28/03/2025 

92 CÔNG TY TNHH TRỌNG QUYỀN 77H01558 Xe Tải 00363/BĐ 06/03/2025 

93 CÔNG TY TNHH MTV KHANG TÙNG 77C13738 Xe Tải 00286/BĐ 28/03/2025 

Sở Giao thông vận tải Bình Định thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các 

tổ chức, cá nhân có liên quan đƣợc biết phối hợp, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:       
- Cục ĐBVN (b/c); 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố (p/h); 

- Công an các tỉnh, thành phố (p/h); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Thanh tra Sở; 

- Các HTX, đơn vị kinh doanh vận tải; 

- Đăng Website Sở; 

- Lƣu: VT, P. QLVT(PTTuan). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Võ Văn Trịnh 
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